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THUYẾT MINH BÁO CÁO KHẢO SÁT  
DUY TU, DUY TRÌ VỈA HÈ VÀ ĐƯỜNG NGÕ NGÁCH 

 
                    Công tác: Duy tu, duy trì hè đường tuyến phố và đường ngõ ngách trên địa bàn phường Ngọc Hà năm 2026 

Địa điểm: phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội. 
 

I. CĂN CỨ VÀ QUY TRÌNH QUY PHẠM: 

1. Căn cứ 

- Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15  ngày 29/11/2024 

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;  
- Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 06/1/2026 của UBND phường Ngọc Hà  về việc giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư thực  

hiện các công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thuộc nguồn vốn chi thường xuyên trên địa bàn phường thuộc thẩm quyền quyết định đầu 
tư của UBND phường Ngọc Hà 

- Căn cứ hợp đồng số 03/2026/HĐTV ngày 30/01/2026 về việc: Tư vấn lập dự toán Công tác: Duy tu, duy trì hè đường tuyến phố 
và đường ngõ ngách trên địa bàn phường Ngọc Hà năm 2026 

- Các căn cứ khác có liên quan. 

2. Các quy trình quy phạm tham khảo: 
- Quyết định số 1303/ QĐ - UBND ngày 21/03/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành thiết kế mẫu hè đường đô thị 

trên địa bàn thành phố Hà Nội  
- Kết cấu BT và BTCT toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu TCVN 4453 – 1995. 

- Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8264 : 2009 Gạch ốp lát – Quy phạm thi công và nghiệm thu 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN 4732: 2016 về đá ốp lát tự nhiên 

- TCVN 9377 – 1: 2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – phần 1: Công tác lát và láng trong xây 

dựng 

II. TÌNH HÌNH HIỆN TRẠNG: 
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Phường Ngọc Hà, Hà Nội, là một trong những khu vực lâu đời, mang đậm dấu ấn lịch sử – văn hóa của Thủ đô. Nơi đây không 

chỉ nổi tiếng với Cung thê thao quần ngựa, làng hoa Ngọc Hà, mà còn là địa bàn tập trung nhiều cơ quan, trường học, trung tâm thương 

mại, khu dân cư đông đúc. Trong nhiều năm qua, hệ thống đường phố, vỉa hè và các ngõ ngách của phường đóng vai trò quan trọng trong 

việc phục vụ giao thông, đi lại, sinh hoạt và kinh doanh của hàng vạn người dân. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng của đô 

thị, mật độ dân cư cao và lưu lượng phương tiện lớn, nhiều tuyến hè đường tại Ngọc Hà đang xuống cấp nghiêm trọng. Trên các trục 

phố chính như Kim Mã, Vạn Bảo, Van Phúc, Đội Cấn, Đường Bưởi, phố Liễu Giai, phố Văn Cao, phố Đốc Ngữ, phố Vĩnh Phúc, khu 

7.2ha, phố Giang Văn Minh …, tình trạng gạch lát vỉa hè bị bong tróc, sụt lún, nứt vỡ diễn ra khá phổ biến. Một số đoạn vỉa hè đã mất 

hẳn lớp gạch, để lộ nền cát, xi măng phía dưới, tạo thành những hố lõm, vừa mất mỹ quan vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi 

bộ, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em. Ở các khu vực gần cống thoát nước, do ảnh hưởng của mưa ngập hoặc sự cố hạ tầng ngầm, mặt 

hè bị lún sâu, gạch lát xô lệch, gây trơn trượt khi trời mưa. 

Tại các ngõ nhỏ hay các nhánh đường dẫn vào khu tập thể cũ, nền đường bê tông hoặc gạch block đã xuống cấp, xuất hiện nhiều 

vết nứt, ổ gà, lồi lõm. Một số vị trí bị chiếm dụng để tập kết vật liệu, đỗ xe máy, xe đạp, làm hư hại bề mặt. Các hệ thống bó vỉa, bồn cây 

cũng có nhiều đoạn bị sứt mẻ, vỡ vụn, ảnh hưởng đến cảnh quan chung. 

Có thể nói, hè đường và ngõ ngách tại phường Ngọc Hà là một phần quan trọng của hạ tầng đô thị, ảnh hưởng trực tiếp đến đời 

sống dân sinh, bộ mặt văn minh của địa phương và hình ảnh của phường. Tình trạng xuống cấp hiện nay nếu không được xử lý sớm sẽ 

gây mất an toàn, giảm mỹ quan, ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển kinh tế – xã hội và giá trị văn hóa của khu vực. Vì vậy, công tác duy 

tu, duy trì cần được coi là nhiệm vụ thường xuyên, có kế hoạch, đồng bộ và sự tham gia của cả chính quyền và cộng đồng dân cư. 

Qua khảo sát, Nhà thầu nhận thấy hiện tại các tuyến hè đường có nhiều chủng loại gạch Terrazzo, gạch Coric, hè đá với nhiều kích 

thước. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, hè đường trên các tuyến này đã hư hỏng, xuống cấp như:    
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+ Nhiều vị trí hè bị lún sụt, hư hỏng, bong bật 

+ Một số vị trí đã bị các hộ dân, đơn vị, công ty tự ý cải tạo đổ bê tông, lát gạch dẫn đến hạ tầng không đồng bộ, một số vị trí cây 

cỏ dại mọc gây mất mỹ quan đô thị 

+ Nhiều vị trí hè lún sụt, các tấm đan rãnh, tấm vỉa vát đã bong bật, hư hỏng 

+ Mặt hè bị nứt vỡ, sụt, nghiêng đọng nước nhiều vị trí trên các tuyến. 

 + Bó vỉa hè bao gồm bó vỉa đá 18x22x100cm, vỉa đá 23x26x100cm, vỉa BTXM 18x22x100cm, vỉa BTXM 23x26x100cm 

+ Gốc cây: Gốc cây hai bên tuyến được xây bằng gạch chỉ và bó gốc cây đá có nhiều kích thước khác nhau. 

   + Ga thoát nước nhiều vị trí bị hư hỏng, mất nắp, sập xệ. 

   + Mặt đường bê tông nhựa, mặt đường bê tông xi măng nhiều khu vực bị bong tróc, ổ gà ổ voi gây ngập úng ảnh hưởng đến giao 

thông khu vực. 

III. MỤC TIÊU, QUY MÔ ĐẦU TƯ: 

1. Mục tiêu đầu tư: 
Đây là gói thầu duy tu, duy trì vỉa hè và đường ngõ ngách  nhằm đảm bảo sự sinh hoạt đi lại êm thuận, đảm bảo cảnh quan môi 

trường trên địa bàn do Quận quản lý theo phân cấp.  
2. Quy mô đầu tư:  
2.1. Quy mô đầu tư dự kiến: 
Duy tu, duy trì vỉa hè, ngõ ngách thực hiện trên toàn bộ địa bàn phường Ngọc Hà gồm hè phố và các tuyến ngõ. 
2.2. Giải pháp thực hiện : 

+ Cắt mảnh hè hỏng, đào bóc khuôn hè bằng thủ công 

+ Đổ bê tông móng, lát hè theo kết cấu nguyên trạng 
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+ Phá bỏ bê tông đường cũ, đào khuôn đường cũ bằng thủ công 

+ Đầm móng cát đàm chặt, đổ bê tông mặt đường theo kết cấu hiện có 

+ Nạo vét thay tấm đan rãnh thoát nước hiện trạng 

+ Cải tạo, sửa chữa ga rãnh, ga thu nước hiện có bằng thủ công 

IV. CÔNG TÁC KHẢO SÁT: 
1. Công tác khảo sát  

 a. Phạm vi khảo sát: 
- Phạm vi khảo sát trên địa bàn phường Ngọc Hà bao gồm: 
- Duy tu, duy trì các điểm hè đường tuyến phố và đường ngõ ngách trên địa bàn phường Ngọc Hà: Kim Mã, Vạn Bảo, Van Phúc, 

Đội Cấn, Đường Bưởi, phố Liễu Giai, phố Văn Cao, phố Đốc Ngữ, phố Vĩnh Phúc, khu 7.2ha, phố Giang Văn Minh 

 b.Địa điểm khảo sát: 
 Thực hiện khảo sát gồm các tuyến hè đường, phố,  ngõ, ngách, sân chơi, trên địa bàn phường Ngọc Hà; 

 c. Phương án khảo sát: 
Khảo sát đánh giá hiện trạng hư hỏng các mảnh hè, tuyến ngõ, đo đếm đưa lên bản vẽ hiện trạng đúng vị trí có ghi chú địa danh, số 

nhà và thống kê khối lượng phục vụ tính dự toán. 

Thực hiện công tác nội nghiệp đưa vị trí hư hỏng lên bản đồ, ghi chú hiện trạng hư hỏng 

Bảng tổng hợp khối lượng khảo sát 

Đánh giá bằng mắt, dùng thước thép đo diện tích, chiều dài mảnh hỏng, đoạn hỏng, kích thước nắp ga, tấm đan, viên gạch… Dùng 

đục, búa đục lỗ, thước thép đo chiều sâu, chiều dày từng lớp , kết cấu hư hỏng mặt kết cấu hè. 

Khảo sát đánh giá công trình thoát nước: Dùng búa chim, xà beng bậy nắp tấm đan, đo chiều sâu bùn ga, rãnh thoát nước 

Khảo sát đường gõ ngách: Dùng đục, búa đục lỗ, thước thép đo chiều sâu, chiều dày từng lớp , kết cấu hư hỏng mặt đường 
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40x40

Bã vØa BTXM 18x22cm

Ghi chó:

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGỌC HÀ
BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG PHƯỜNG NGỌC HÀ

CÔNG TÁC
DUY TU, DUY TRÌ HÈ ĐƯỜNG TUYẾN PHỐ VÀ

ĐƯỜNG NGÕ, NGÁCH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG
NGỌC HÀ NĂM 2026

BẢN VẼ
MẶT BẰNG DUY TU

HỒ SƠ SỐ:

KÝ HIỆU:

HOÀN THÀNH:  /2026

TỶ LỆ:  1/10

MẶT BẰNG DUY TU PHỐ VĨNH PHÚC

VĨNH PHÚC

Sn 73-75



PHỐ VĨNH PHÚC

PHỐ VĨNH PHÚC

PHỐ VĨNH PHÚC

PHỐ VĨNH PHÚC

NGÁCH  6/9 VĨNH PHÚC

PH
Ố

 H
O

À
N

G
 H

O
A

 TH
Á

M

Trường tiểu học
Hoàng Hoa Thám

Trường mầm non Sao Mai

Trường ĐH Thủ
Đô CS3

N
G

Õ
 6

N
G

Õ
 6

Gạch Terrazzo
40x40

Ghi chó:

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGỌC HÀ
BAN QLDA ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG PHƯỜNG NGỌC HÀ

CÔNG TÁC
DUY TU, DUY TRÌ HÈ ĐƯỜNG TUYẾN PHỐ VÀ

ĐƯỜNG NGÕ, NGÁCH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG
NGỌC HÀ NĂM 2026

BẢN VẼ
MẶT BẰNG DUY TU

HỒ SƠ SỐ:

KÝ HIỆU:

HOÀN THÀNH:  /2026

TỶ LỆ:  1/10

MẶT BẰNG DUY TU PHỐ VĨNH PHÚC

VĨNH PHÚC

Sn 39

Bã vØa BTXM 18x22cm



nhµ g

nhµ h

nhµ i
bÓ n­íc

nhµ k

nhµ b
nhµ a

bÓ n­íc

nhµ c

nhµ d

Ghi chú:
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CÔNG TÁC
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cÊu t¹o « bã gèc c©y, BåN HOA ®¸ b×nh ®Þnh, thanh hãa 
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- bã gèc c©y b»ng ®¸: ®­îc ¸p dông víi hÌ b»ng ®¸

ghi chó: 

- KÝch th­íc trong b¶n vÏ lµ mm.

- bã gèc c©y b»ng g¹ch x©y: ®­îc ¸p dông víi hÌ g¹ch block, hoÆc terrazzo
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 kÕt cÊu n©ng söa ga
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GHi chó:

- CµO BãC MÆT §¦êNG Cò HáNG TR¦íC KHI THI C¤NG MÆT §¦êNG NHùA Vµ MÆT §¦êNG BTXM

10 cm btxm ®¸ 1x2, m¸c 250#

05 cm c¸t vµng ®Öm

nÒn ®­êng cò
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50

kÕt cÊu ®­êng btXM



b¶n vÏ cÊu t¹o l¸t g¹ch tezzarro 400x400x40
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kÕt cÊu l¸t g¹ch terrazzo, kt: 400x400x40

kÕt cÊu l¸t g¹ch terrazzo 40x40cm, CORIC 40X40CM

GHi chó:

kÝch th­íc trªn b¶n vÏ lµ mm trõ tr­êng hîp ®­îc chØ ®Þnh trùc tiÕp trªn b¶n vÏ

400 400 400 400

- 04 cm g¹ch terrazzo 40x40cm

- 2 cm v÷a xi m¨ng m¸c100#

- 8cm btxm ®¸ 2x4, cÊp b12.5

- 01 líp b¹t chèng thÊm (giÊy dÇu)

- nÒn ®Êt hoÆc c¸t ®Çm chÆt, t¹o ph¼ng k >= 0.90

b¶n vÏ cÊu t¹o l¸t g¹ch coric 400x400x60
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l¸t g¹ch coric
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- 06 cm g¹ch coric 40x40cm

- 2 cm v÷a xi m¨ng m¸c100#

- 8cm btxm ®¸ 2x4, cÊp b12.5

- 01 líp b¹t chèng thÊm (giÊy dÇu)

- nÒn ®Êt hoÆc c¸t ®Çm chÆt, t¹o ph¼ng k >= 0.90
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b¶n vÏ cÊu t¹o l¸t ®¸ 400x400x40
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kÕt cÊu l¸t ®¸ b×nh ®Þnh, thanh hãa 40X40cm, 15X20CM

400 400 400 400

- 04 cm ®¸ 40x40cm

- 2 cm v÷a xi m¨ng m¸c100#

- 8cm btxm ®¸ 2x4, cÊp b12.5

- 01 líp b¹t chèng thÊm (giÊy dÇu)

- nÒn ®Êt hoÆc c¸t ®Çm chÆt, t¹o ph¼ng k >= 0.90

GHi chó:

kÝch th­íc trªn b¶n vÏ lµ mm trõ tr­êng hîp ®­îc chØ ®Þnh trùc tiÕp trªn b¶n vÏ
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- 04 cm ®¸ 15x20cm

- 2 cm v÷a xi m¨ng m¸c100#

- 8 cm btxm ®¸ 2x4, cÊp b12.5

- 01 líp b¹t chèng thÊm (giÊy dÇu)

- nÒn ®Êt hoÆc c¸t ®Çm chÆt, t¹o ph¼ng k >= 0.90
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